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Câu 1 . Thức ăn vật nuôi là gì? Nêu vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi? 
Câu 2. Thế nào là chọn phối cùng giống, khác giống. Cho ví dụ? Nhân giống thuần chủng là gì. Cho ví dụ? 

Câu 3. Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? 
Câu 4. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

Câu 5. Như thế nào là thức ăn giàu protein, và thức ăn thô xanh ?

 
 Cho ví dụ thức ăn giàu protein và thức ăn thô xanh có ở địa phương
Câu 6. Cho biết các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi? 
Câu 7. Vai trò của chuồng nuôi? 
Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?

Câu 8.Vật nuôi bị bệnh là do những nguyên nhân chủ yếu nào? Thế nào là bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Cho ví dụ? 

Câu 9. Vắc xin là gì? Những điểm cần chú ý khi sử dụng vắc xin? 

Câu 10. Vai trò của giống trong chăn nuôi. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi.

ĐÁP ÁN

Câu 1 . Thức ăn vật nuôi là gì? Nêu vai trò của chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi? 
Thức ăn vật nuôi: là những loại thức ăn mà vật nuôi có thể ăn được và phù hợp với đặc điểm sinh lí tiêu hóa của vật nuôi.

*Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi
- Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển, cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên
- Tạo ra sản phẩm chăn nuôi,
- Chống được bệnh tật.
Câu 2. Thế nào là chọn phối cùng giống, khác giống. Cho ví dụ? Nhân giống thuần chủng là gì. Cho ví dụ? 
- Chọn phối cùng giống: là chọn và ghép đôi con đực với con cái của cùng 1 giống cho sinh sản nhằm mục đích tăng số lượng cá thể của giống đó lên.

Ví dụ: Gà Ri x Gà Ri 

- Chọn phối khác giống: là chọn và ghép đôi con đực với con cái thuộc giống khác nhau tạo ra giống mới mang đặc điểm của hai giống khác nhau.

Ví dụ: Gà Ri x Gà Rốt - > Gà Rốt- Ri

- Nhân giống thuần chủng: Chọn và ghép đôi con đực với con cái cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ.

Ví dụ: Lợn Móng Cái x Lợn Móng Cái

Câu 3.  Nhân giống thuần chủng là gì? Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả? 
 - Là phương pháp nhân giống chọn ghép đôi giao phối con đực với con cái cùng một giống để được đời con cùng giống với bố mẹ.

- Để nhân giống thuần chủng đạt kết quả phải:

+ Có mục đích rõ ràng

+ Chọn được nhiều cá thể đực và cái cùng giống thuần chủng tham gia ghép đôi giao phối

+ Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi.
Câu 4. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?
Vai trò:

· Cung cấp năng lượng để hoạt động và phát triển

· Cung cấp dinh dưỡng để vật nuôi tạo ra nhiều sản phẩm chăn nuôi như thịt, trứng, sữa, v.v..

Chú ý: Cho vật nuôi ăn tốt và đầy đủ sẽ cho nhiều sản phẩm và chống được bệnh tật

Câu 5.  Như thế nào là thức ăn giàu protein, và thức ăn thô xanh ?

 Cho ví dụ thức ăn giàu protein và thức ăn thô xanh có ở địa phương

 - Thức ăn giàu Protein là thức ắn có hàm lượng protein > 14 %.

- Ví dụ: Đậu tương, khô dầu lạc, bột cá Hạ Long,...
- Thức ăn có hàm luợng xơ >30% thuộc lọai thức ăn thô.

- Ví dụ : Rơm lúa, cỏ,…)
Câu 6. Cho biết các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi? 
* Phương pháp chế biến thức ăn:
- Phương pháp hóa học: Kiềm hóa

- Phương pháp vật lí: Cắt ngắn, nghiền nhỏ

- Phương pháp vi sinh: Ủ men

- Phương pháp tạo thức ăn hỗn hợp.

* Dự trữ :

- Phương pháp làm khô: Rơm, rạ

- Phương pháp ủ xanh: Thức ăn xanh
Câu 7. Vai trò của chuồng nuôi? 

Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh?
* Vai trò của chuồng nuôi: Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khoẻ vật nuôi và góp phần nâng cao năng suất chăn nuôi

* Chuồng nuôi hợp vệ sinh gồm:

· Nhiệt độ thích hợp (ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè)

· Độ ẩm trong chuồng (khoảng 60 – 75%)

· Độ thông thoáng tốt

· Độ chiếu ánh sáng phù hợp với từng loại vật nuôi
Câu 8. Vật nuôi bị bệnh là do những nguyên nhân chủ yếu nào? Thế nào là bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm. Cho ví dụ? 

* Nguyên nhân sinh ra bệnh: 

- Yếu tố bên trong: Yếu tố di truyền

- Yếu tố bên ngoài: Môi trường sống của vật nuôi

+Cơ học (chấn thương)
+Lí học (nhiệt độ.)
+Hoá học (ngộ độc.)
+Sinh học: -Kí sinh trùng
                   -Vi sinh vật : Vi rút, vi khuẩn.

* Hai loại bệnh:

- Bệnh truyền nhiễm: Do các vi sinh vật như virút, vi khuẩn gây ra và có khả năng lây lan nhanh thành dịch bệnh. 

Ví dụ: Bệnh toi gà, heo tai xanh, dịch tả lợn,..
- Bệnh không truyền nhiễm: Do vật kí sinh gây ra và không có khả năng lây lan thành dịch.

 Ví dụ: Bệnh giun, sán, ve,...
Câu 9. Vắc xin là gì? Những điểm cần chú ý khi sử dụng vắc xin? 
- Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm cho vật nuôi. Vắc xin được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng ngừa. 

- Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin:

+ Chỉ sử dụng cho vật nuôi khỏe

+ Khi sử dụng phải tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.

+ Vắc xin đã pha phải dùng ngay.

+ Sau khi tiêm vắc xin xong phải theo dõi sức khỏe của vật nuôi 2 – 3 giờ tiếp theo.

+ Thấy vật nuôi dị ứng thuốc phải cho vật nuôi uống thuốc chống dị ứng hoặc báo cho cán bộ thú y để giải quyết kịp thời.

Câu 10. Vai trò của giống trong chăn nuôi. Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi.
* Vai trò của giống  trong chăn nuôi:

- Giống vật nuôi quyết định đến năng suất chăn nuôi: trong cùng điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc thì các giống khác nhau sẽ cho năng suất chăn nuôi khác nhau.

- Giống vật nuôi quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi. 

Ví dụ: tỉ lệ mỡ trong sữa của giống trâu Mu ra l à 7,9%, giống bò Hà Lan là 3,8 đến 4%, giống bò Sin là 4 đến 4,5%.

-Để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, con người không ngừng chọn lọc và nhân giống để tạo ra các giống vật nuôi ngày càng tốt hơn.

* Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi:

- Các vật nuôi trong cùng một giống phải có chung nguồn gốc;

- Có đặc điểm về ngoại hình và năng suất giống nhau;

- Có tính di truyền ổn định;

- Đạt đến một số lượng cá thể nhất định và có địa bàn phân bố rộng.
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